
TIẾNG VIỆT 5 – PHIẾU BÀI TẬP 12 

Chủ đề: Điệp từ - Điệp ngữ (tiếp) 

     Bài 1: Đọc các khổ thơ, câu ca dao sau, em hãy chỉ ra các điệp từ, điệp ngữ được sử dụng và 
nêu ngắn gọn tác dụng của chúng: 
a)        "Trông trời, trông đất, trông mây 
    Trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm" 
                                                                    (Ca dao) 
- Xác định điệp từ, điệp ngữ: .................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
- Tác dụng của điệp từ, điệp ngữ: ............................................................................................................. 
................................................................................................................................................................... 

b) "Bầm ơi có rét không bầm? 
    Heo heo gió núi, lâm thâm mưa phùn 
   Bầm ra ruộng cấy bầm run 
   Chân lội dưới bùn, tay cấy mạ non" 
                                 (Bầm ơi - Tố Hữu) 
- Xác định điệp từ, điệp ngữ: ................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
- Tác dụng của điệp từ, điệp ngữ: ........................................................................................................... 
................................................................................................................................................................. 

c) "Anh đội viên nhìn Bác 
    Càng nhìn lại càng thương 
    Người Cha mái tóc bạc 
    Đốt lửa cho anh nằm." 
                 (Đêm nay Bác không ngủ - Minh Huệ) 
- Xác định điệp từ, điệp ngữ: ................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
- Tác dụng của điệp từ, điệp ngữ: .......................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 

d) "Quê hương là chùm khế ngọt 
    Cho con trèo hái mỗi ngày 
    Quê hương là đường đi học 
    Con về rợp bướm vàng bay" 
               (Quê hương - Đỗ Trung Quân) 
- Xác định điệp từ, điệp ngữ: ............................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 
- Tác dụng của điệp từ, điệp ngữ: ....................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 



Bài 2: Em hãy điền một từ hoặc cụm từ thích hợp vào các chỗ trống dưới đây để hoàn thiện các 
câu văn có sử dụng biện pháp tu từ điệp từ, điệp ngữ: 
a) ...................... mở ra trước mắt em những chân trời mới. ...................... mang đến cho em bao bài học 
làm người sâu sắc. ...................... mãi là người bạn đồng hành thân thiết của mỗi học sinh. 

b) ...................... là vòng tay ấm áp của mẹ. ...................... là bờ vai vững chãi của cha. ...................... là 
tổ ấm che chở em khôn lớn mỗi ngày. 

Trả lời 
a) Từ điền vào phần a là: ......................................................................................................... 
b) Từ điền vào phần b là: ......................................................................................................... 
 

Bài 3: Hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 4 - 5 câu) tả về mẹ có sử dụng ít nhất một điệp từ 
hoặc điệp ngữ. Gạch dưới (hoặc chỉ rõ) điệp từ, điệp ngữ mà em đã sử dụng. 
...................................................................................................................................................................... 
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